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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự tiếp nhận và thông báo tiếp nhận, trả hồ sơ đối với chủ gỗ thực hiện xin xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu.
2. PHẠM VI

Lô hàng gỗ xuất khẩu của chủ gỗ không phải là doanh nghiệp Nhóm I.

Lô hàng gỗ có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng trong nước xuất khẩu sang thị trường ngoài EU thì không cần xác nhận.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 
- HKL: 



Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

- KLV: 



Kiểm lâm viên.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
- Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ NN&PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT.
- Thông tư số: 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

	5.2
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Nêu các điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không


	5.3
	Cách thức thực hiện

	
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại  https://dichvucong.angiang.gov.vn/ hoặc https://dichvucong.gov.vn


	5.4
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	1. Bản chính Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 04 kèm theo).
	x
	

	
	2. Bản chính Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất theo Mẫu số 05 hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất theo Mẫu số 06 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 05 và Mẫu số 06 kèm theo).
	x
	

	
	3. Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam hoặc bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác trong nước theo quy định của NN&PTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Thông tư số 27/2018/TT-BNNTPNT ngày 16/11/2018).
	
	x

	5.5
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	5.6
	Thời gian xử lý: 32 giờ làm việc; trường hợp có thông tin vi phạm: 48 giờ làm việc

	5.7
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

	5.8
	Lệ phí: không

	5.9
	Quy trình xử lý công việc:

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước1
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện
	KLV HKL

	Giờ hành chính

	

	Bước 2
	Trả lời tính đầy đủ của hồ sơ
	
	
	

	
	- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
	KLV HKL

	Giờ hành chính


	Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho chủ gỗ.



	
	- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử hoặc qua hòm thư điện tử
	KLV HKL

	16 giờ làm việc


	Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ gỗ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho chủ gỗ để hoàn thiện hồ sơ.

	Bước 3
	Thẩm định và trả kết quả.
	- Lãnh đạo HKL

- KLV HKL

	 28 giờ làm việc

	Xác nhận của Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất.


	Bước 4
	Văn thư ký số vào sổ, chuyển kết quả cho TTPVHCC
	Văn thư HKL
	04 giờ làm việc
	Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất có chữ ký số của HKL.

	Bước 5
	Vào sổ theo dõi trả kết quả tại TTPVHCC 
	KLV phòng QLBVR&BTTN
	Giờ hành chính


	Giấy TNHS&HTKQ kèm theo phiếu KSGQHS


6. BIỂU MẪU 
	TT
	Mã hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	Mẫu số 04
	Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu

	2
	Mẫu số 05
	Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất

	3
	Mẫu số 06
	Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất


7. HỒ SƠ  LƯU 

  Hồ sơ lưu bao gồm các tài liệu sau:

	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu

	2
	Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất

	3
	Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất

	4
	Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu

	5
	Biên bản kiểm tra lâm sản

	Hồ sơ được lưu tại Chi cục Kiểm lâm;  thời gian lưu 05 năm. 
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